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Urease là  enzyme phụ  thuộ c nickel xú c tác thủy phân urê  thành amoniac và  carbon vô  cơ, nhờ
đó  biến sự  hiện diện củ a urê  hoặ c vi khuẩn sinh urease thành tín hiệu có  thể  theo dõ i đượ c.
Trong thự c hành, “urease test là  gì” có  thể  hiểu ngắn gọ n là  phép thử  phá t hiện hoạ t tính
urease: nếu cơ chấ t urê  bị phân giả i và  mô i trườ ng trở  nên kiềm hơn do amoniac, kết quả
đượ c xem là  urease test dương tính trong bố i cảnh thử  nghiệm vi sinh hoặ c phân tích phù

hợ p [1].

Urease là gì và vì sao enzyme này quan trọng?

Urease, hay enzyme urease, thuộ c nhó m amidohydrolase vớ i mã  EC 3.5.1.5; chứ c nă ng trung tâ m là  xú c
tá c phả n ứ ng thủ y phâ n urê . Phả n ứ ng thườ ng đượ c biểu diễn tổ ng quá t là : urê  + nướ c tạ o thà nh
amoniac và  carbon dioxide/cá c dạ ng carbon vô  cơ, trong đó  carbamate là  trung gian có  thể  tiếp tụ c

phâ n hủ y trong mô i trườ ng nướ c [2].

Điểm là m urease trở  nên đặ c biệ t là  trung tâ m hoạ t độ ng chứ a nickel. Nhiều urease vi sinh vậ t và  thự c
vậ t có  cấ u trú c đa tiểu đơn vị, nhưng vù ng xú c tá c đượ c bả o tồ n ở  mứ c chứ c nă ng: nó  giữ  urê  ở  hình

họ c phù  hợ p, hoạ t hó a phâ n tử  nướ c hoặ c hydroxide, sau đó  thú c đẩy cắ t liên kế t C–N trong urê  [1].

Về  mặ t ứ ng dụ ng B2B, urease có  giá  trị vì phả n ứ ng củ a nó  tạ o ra tín hiệ u hó a họ c rõ  rà ng: amoniac
là m tă ng pH, cò n carbon vô  cơ có  thể  tham gia câ n bằ ng carbonate tù y hệ . Chính đặ c điểm này khiến
urease đượ c dù ng trong hệ  phâ n tích urê , urease test microbiology, nghiên cứ u vi khuẩ n sinh urease,

khả o sá t chấ t ứ c chế  urease, mô  phỏ ng chuyển hó a phâ n urê  và  mộ t số  hướ ng khoá ng hó a sinh họ c [1].

Enzymes.bio cung cấ p Urease như nguyên liệ u enzyme cho khá ch hà ng cầ n sử  dụ ng trong nghiên cứ u
ứ ng dụ ng, phá t triển quy trình và  cá c hệ  thố ng liên quan đến thủ y phâ n urê . Enzymes.bio là  nhà  cung
cấ p, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t enzyme hay phò ng thí nghiệm phâ n tích; sả n phẩ m đượ c bá n trự c tiếp
online theo đơn vị 1 kg, kèm CoA và  SDS khi đặ t hà ng.
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Cơ chế urease: từ urê đến amoniac và tín hiệu pH

Ở  cấ p độ  phâ n tử , urease khô ng chỉ “cắ t urê ” mộ t cá ch ngẫ u nhiên. Trung tâ m nickel kép tạ o ra mô i
trườ ng phố i trí giú p phâ n cự c nhó m carbonyl củ a urê , đồ ng thờ i hỗ  trợ  tá c nhâ n nướ c/hydroxide tấ n
cô ng và o carbonyl; kế t quả  là  mộ t phâ n tử  amoniac đượ c giả i phó ng và  carbamate đượ c tạ o thà nh

trướ c khi phâ n hủ y tiếp thà nh amoniac và  carbon vô  cơ [2].

Figure 1. 우레아제는 요소를 암모니아와 이산화탄소로 가수분해하여 탄산염
침전을 유도할 수 있는 알칼리성 조건을 형성한다.

Cơ chế  này giả i thích vì sao phả n ứ ng urease thườ ng đi kèm tă ng pH. Amoniac sinh ra có  tính base;
trong mô i trườ ng nướ c, nó  câ n bằ ng vớ i ammonium và  hydroxide, là m hệ  chuyển sang kiềm hơn nếu
đệm pH khô ng đủ  mạ nh. Trong test urease nhanh hoặ c cá c hệ  chỉ thị pH, sự  chuyển mà u thự c chấ t

phả n á nh biến đổ i hó a họ c này chứ  khô ng phả i sự  “nhuộ m mà u” trự c tiếp củ a enzyme [1].

Khi hỏ i “enzyme urease có  tính đặ c hiệ u nà o tạ i sao”, câ u trả  lờ i nằ m ở  hình họ c trung tâ m hoạ t độ ng.
Urê  có  kích thướ c nhỏ , nhó m carbonyl và  hai nhó m amino sắ p xếp phù  hợ p để  tương tá c vớ i trung tâ m
nickel và  mạ ng liên kế t hydro củ a enzyme; cá c amide liên quan như formamide, acetamide hoặ c dẫ n
xuấ t N-methylurea khô ng luô n đượ c xử  lý  giố ng urê , cho thấy nhậ n diệ n cơ chấ t khô ng chỉ dự a và o việ c

có  liên kế t amide mà  cò n phụ  thuộ c cá ch cơ chấ t đặ t và o vù ng xú c tá c [2].

Mộ t đặ c điểm kỹ  thuậ t quan trọ ng là  urease dễ  bị ả nh hưở ng bở i cá c phâ n tử  can thiệ p và o nickel,
nhó m thiol hoặ c cấ u trú c vù ng hoạ t độ ng. Nghiên cứ u về  nitidine chloride trên jack bean urease cho
thấy hoạ t tính có  thể  bị ứ c chế  theo cơ chế  độ ng họ c và  tương tá c enzyme–chấ t ứ c chế  cụ  thể , minh họ a

rằ ng mô i trườ ng phả n ứ ng và  thà nh phầ n hó a họ c xung quanh có  thể  là m thay đổ i hiệ u quả  xú c tá c [3].
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Test urease là gì trong vi sinh và chẩn đoán?

Trong ngữ  cả nh vi sinh, test urease là  thử  nghiệm dù ng để  phá t hiệ n khả  nă ng mộ t vi sinh vậ t tạ o
urease và  phâ n giả i urê . Nếu vi khuẩ n sinh urease đủ  mạ nh trong điều kiệ n thử , amoniac là m mô i
trườ ng kiềm hơn; kế t quả  đó  đượ c diễn giả i là  urease test dương tính, cò n khi khô ng có  thay đổ i phù

hợ p trong khung thờ i gian và  điều kiệ n củ a hệ  thử  thì thườ ng đượ c xem là  urease test â m tính [1].

Cụ m từ  “urease producing bacteria” hoặ c “urease positive bacteria” chỉ cá c vi khuẩ n có  khả  nă ng tạ o
enzyme urease ở  mứ c phá t hiệ n đượ c. Trong nghiên cứ u y sinh, Helicobacter pylori là  ví dụ  nổ i bậ t vì
urease gó p phầ n giú p vi khuẩ n số ng trong mô i trườ ng acid củ a dạ  dày bằ ng cá ch tạ o amoniac quanh tế

bà o, qua đó  hỗ  trợ  trung hò a vi mô i trườ ng cụ c bộ  [4].

Figure 2. 산업용 우레아제 공정은 탄산염 광물화, 요소 제거 또는 암모니아 생
성을 위해 제어된 요소 가수분해를 활용한다.

Vớ i “test urease Helicobacter” hoặ c “test urease nhanh”, nguyên lý  vẫ n là  phá t hiệ n hoạ t tính urease,
nhưng cá ch triển khai thuộ c phạ m vi củ a hệ  chẩ n đoá n cụ  thể . Điều cầ n nhấ n mạ nh là  enzyme urease
trong bố i cả nh này vừ a là  yếu tố  sinh họ c củ a vi khuẩ n vừ a là  nền tả ng tín hiệ u cho phép nhậ n biế t sự

hiệ n diệ n củ a vi khuẩ n urease dương tính trong mẫ u thích hợ p [5].

Cá c truy vấ n như “salmonella urease test” thườ ng xuấ t hiệ n khi ngườ i họ c hoặ c kỹ  thuậ t viên đố i chiếu
cá c phả n ứ ng sinh hó a dù ng trong định danh vi khuẩ n. Tuy nhiên, diễn giả i mộ t kế t quả  vi sinh khô ng
nên dự a và o mộ t phả n ứ ng đơn lẻ ; test urease cầ n đượ c đặ t trong bộ  nhậ n diệ n vi sinh, điều kiệ n nuô i

cấy, nền mẫ u và  tiêu chuẩ n nộ i bộ  củ a phò ng thí nghiệm [1].
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So sánh các bối cảnh ứng dụng của urease

Bối cảnh ứng
dụng

Vai trò của urease
Tín hiệu hoặc kết quả thường
được khai thác

Điểm cần diễn giải thận trọng

Urease test
microbiology

Phát hiện vi khuẩn sinh
urease

Tăng pH do amoniac; kết quả
urease test dương tính hoặc âm
tính theo hệ thử

Kết quả phụ thuộc điều kiện nuôi
cấy, thời gian và nền mẫu; không
nên định danh chỉ bằng một phản

ứng [1]

Test urease
Helicobacter

Khai thác urease của
H. pylori

Tín hiệu kiềm hóa do urê bị thủy
phân

Urease liên quan đến khả năng
thích nghi acid của vi khuẩn,
nhưng chẩn đoán cần theo hệ đã

được xác nhận [4]

Phân tích urê
trong mẫu kỹ
thuật

Chuyển urê thành
amoniac để tạo tín
hiệu đo

Thay đổi pH, amoniac hoặc phản
ứng ghép nối tùy thiết kế

Nền mẫu, đệm pH và chất ức chế
có thể ảnh hưởng mạnh đến tín

hiệu [2]

Nghiên cứu phân
bón urê và đất

Mô phỏng hoặc theo
dõi thủy phân urê
trong đất

Tốc độ tạo ammonium/amoniac
và thay đổi pH cục bộ

Hoạt tính urease cao có thể hỗ
trợ chuyển hóa nitơ nhưng cũng
liên quan thất thoát amoniac nếu

phản ứng quá nhanh [1]

Khoáng hóa sinh
học/MICP

Tạo môi trường kiềm
và carbonate hỗ trợ
kết tủa calcium
carbonate

Gia cố nền hoặc tạo khoáng
carbonate trong hệ có calcium

Hiệu quả phụ thuộc cả vi sinh vật,
nguồn calcium, khuếch tán, độ
ẩm và pH; urease không phải yếu

tố duy nhất [6]

Nghiên cứu chất
ức chế urease

Dùng urease làm đích
enzyme

Giảm tốc độ thủy phân urê hoặc
giảm tín hiệu amoniac/pH

Cơ chế ức chế khác nhau: tương
tác nickel, vùng hoạt động, nhóm
thiol hoặc điều hòa biểu hiện

enzyme [7]

Ứng dụng trong phân tích urê và cảm biến sinh học

Ứ ng dụ ng kỹ  thuậ t trự c tiếp nhấ t củ a urease là  chuyển urê  thà nh tín hiệ u có  thể  đo. Trong cá c hệ  phâ n
tích, urê  tự  nó  khô ng phả i lú c nà o cũ ng tạ o tín hiệ u thuậ n tiệ n; urease giả i quyế t vấ n đề  này bằ ng cá ch
tạ o amoniac, từ  đó  cho phép thiế t kế  phả n hồ i pH, điệ n hó a hoặ c phả n ứ ng ghép nố i tù y hệ  phá t hiệ n
[1].
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Cá ch tiếp cậ n này hữ u ích trong nghiên cứ u mẫ u sinh họ c, dịch cô ng nghiệ p, nướ c thả i hoặ c nền mẫ u
già u nitơ, miễn là  hệ  phâ n tích đượ c thiế t kế  để  kiểm soá t ả nh hưở ng củ a đệm, muố i, chấ t mà u, chấ t
khử /oxy hó a và  cá c chấ t có  thể  ứ c chế  enzyme. Vì urease là  thà nh phầ n sinh họ c, tín hiệ u cuố i cù ng
khô ng chỉ phụ  thuộ c lượ ng urê  mà  cò n phụ  thuộ c điều kiệ n phả n ứ ng và  độ  ổ n định hoạ t tính củ a

enzyme trong nền mẫ u [2].

Trong thự c tế  phá t triển quy trình, urease thườ ng đượ c chọ n khi mụ c tiêu là  phả n ứ ng chọ n lọ c vớ i urê
hơn là  vớ i toà n bộ  hợ p chấ t chứ a nitơ. Đây là  điểm khá c biệ t quan trọ ng so vớ i cá c cá ch đo nitơ tổ ng
hoặ c ammonium có  sẵ n: urease cho phép chuyển thô ng tin “urê  hiệ n diệ n” thà nh tín hiệ u “amoniac

sinh ra từ  urê ”, giú p tă ng tính liên quan củ a phép đo vớ i cơ chấ t mong muố n [1].

Urease trong Helicobacter pylori và nghiên cứu kháng urease

Urease củ a H. pylori là  mộ t trong nhữ ng hệ  urease đượ c nghiên cứ u nhiều vì vai trò  trong sinh bệ nh
họ c. Bằ ng cá ch tạ o amoniac từ  urê , vi khuẩ n có  thể  là m giả m á p lự c acid quanh tế  bà o, qua đó  hỗ  trợ
tồ n tạ i trong dạ  dày; đồ ng thờ i sả n phẩ m phả n ứ ng và  đá p ứ ng viêm liên quan có  thể  gó p phầ n và o tổ n

thương mô  chủ  [4].

Figure 3. 우레아제는 생체광물화, 환경 처리, 진단 및 질소 관리 분야에 활용된

다.

Vì vậ y, nhiều nghiên cứ u khô ng chỉ dù ng urease để  phá t hiệ n H. pylori mà  cò n xem urease là  mụ c tiêu
can thiệ p. Epiberberine, mộ t alkaloid protoberberine tự  nhiên, đã  đượ c nghiên cứ u về  khả  nă ng ứ c chế
urease củ a H. pylori và  jack bean, đồ ng thờ i cá c nghiên cứ u sau đó  tiếp tụ c khả o sá t ả nh hưở ng củ a nó

đến biểu hiệ n urease và  tổ n thương viêm trong mô  hình liên quan [5].
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Cá c hợ p chấ t tự  nhiên khá c cũ ng đượ c khả o sá t theo hướ ng chố ng H. pylori thô ng qua ứ c chế  urease
hoặ c là m giả m hoạ t tính urease tiế t ra. Ví dụ , chiế t xuấ t gừ ng khô  và  thà nh phầ n từ  Smilax glabra đã
đượ c nghiên cứ u về  tá c dụ ng ứ c chế  H. pylori và  urease liên quan, cho thấy enzyme này là  điểm giao

giữ a vi sinh y họ c, hó a sinh enzyme và  sà ng lọ c hoạ t chấ t [8].

Tuy nhiên, cầ n phâ n biệ t rõ  giữ a urease như nguyên liệ u enzyme dù ng trong R&D và  thuố c hoặ c chế
phẩ m điều trị. Cá c nghiên cứ u về  ứ c chế  urease cung cấ p bằ ng chứ ng cơ chế , nhưng khô ng biến mộ t
sả n phẩ m urease thương mạ i thà nh cô ng cụ  chẩ n đoá n lâ m sà ng hoặ c liệ u phá p; việ c sử  dụ ng trong y

tế  phả i tuâ n theo hệ  thố ng sả n phẩ m, quy định và  xá c nhậ n chuyên ngà nh [9].

Urease trong nông nghiệp: chuyển hóa urê và quản lý thất thoát nitơ

Phâ n urê  là  nguồ n nitơ quan trọ ng trong nô ng nghiệ p, và  urease trong đấ t là  enzyme quyế t định tố c độ
urê  đượ c thủ y phâ n. Phả n ứ ng này tạ o ammonium/amoniac và  là m pH cụ c bộ  tă ng, ả nh hưở ng đến

dạ ng tồ n tạ i củ a nitơ, khả  nă ng hấ p thu củ a cây và  nguy cơ bay hơi amoniac [1].

Mặ t tích cự c là  urease giú p chuyển urê  sang dạ ng cây và  vi sinh vậ t có  thể  tham gia sử  dụ ng trong chu
trình nitơ. Mặ t bấ t lợ i là  nếu thủ y phâ n quá  nhanh tạ i bề  mặ t đấ t, amoniac có  thể  thoá t ra khô ng khí,
là m giả m hiệ u quả  sử  dụ ng phâ n và  tă ng á p lự c mô i trườ ng; vì vậ y nghiên cứ u chấ t ứ c chế  urease là

hướ ng quan trọ ng trong quả n lý  phâ n urê  [10].

Figure 4. 탄산염 그라우팅에서 우레아제 기반 광물화는 기존 시멘트계 처리에

의존하지 않고 온화한 조건에서 현장에서 방해석을 형성할 수 있다.
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Cá c chấ t ứ c chế  urease trong nô ng nghiệ p thườ ng đượ c đá nh giá  dự a trên khả  nă ng là m chậ m phả n
ứ ng thủ y phâ n urê  mà  khô ng phá  vỡ  hoà n toà n chu trình nitơ. Nhữ ng nghiên cứ u về  phâ n tử  ứ c chế
urease, từ  hợ p chấ t tự  nhiên đến dẫ n xuấ t tổ ng hợ p, cho thấy enzyme này có  nhiều điểm tương tá c

tiềm nă ng tạ i vù ng hoạ t độ ng hoặ c quanh vù ng phố i trí kim loạ i [3].

Vớ i cá c nhó m R&D phâ n bó n, enzyme urease có  thể  đó ng vai trò  mô  hình để  đá nh giá  cơ chế  thủ y phâ n
urê , khả o sá t xu hướ ng ứ c chế  hoặ c xây dự ng hệ  thử  nộ i bộ . Tuy vậ y, kế t quả  từ  hệ  enzyme đơn giả n
khô ng thể  tự  độ ng thay thế  thử  nghiệm đấ t, vì đấ t là  ma trậ n phứ c tạ p gồ m khoá ng, chấ t hữ u cơ, vi sinh

vậ t, độ  ẩ m, pH và  khuế ch tá n khí [1].

Urease-producing bacteria trong môi trường và vật liệu

Vi khuẩ n sinh urease khô ng chỉ quan trọ ng trong y sinh mà  cò n trong mô i trườ ng và  kỹ  thuậ t vậ t liệ u.
Khi urease tạ o amoniac, pH tă ng và  câ n bằ ng carbonate dịch chuyển; trong hệ  có  ion calcium, điều này
có  thể  hỗ  trợ  kế t tủ a calcium carbonate, là  nền tả ng củ a hướ ng MICP—microbially induced calcium

carbonate precipitation [6].

Trong gia cố  cá t hoặ c vậ t liệ u calcareous, phả n ứ ng urease có  thể  đượ c dù ng để  điều tiế t quá  trình kế t
tủ a carbonate. Mộ t nghiên cứ u so sá nh chấ t ứ c chế  urease AHA và  phương phá p pH thấ p trong gia cố
cá t calcareous cho thấy việ c kiểm soá t tố c độ  thủ y phâ n urê  là  yếu tố  kỹ  thuậ t quan trọ ng, vì phả n ứ ng

quá  nhanh hoặ c phâ n bố  khô ng đều có  thể  ả nh hưở ng đến hiệ u quả  gia cố  [6].

Ở  hướ ng xử  lý  mô i trườ ng, cá c tổ  hợ p vi khuẩ n hò a tan phosphate và  vi khuẩ n sinh urease đã  đượ c
nghiên cứ u về  khả  nă ng ổ n định kim loạ i nặ ng. Cơ chế  có  thể  liên quan đến thay đổ i pH, tạ o khoá ng
hoặ c hấ p phụ /kế t tủ a, nhưng đây là  hệ  đa yếu tố ; khô ng thể  quy toà n bộ  hiệ u quả  cho urease đơn lẻ
[11].
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Figure 5. pH에 따른 우레아제의 상대 활성으로, pH 7.5–8.3에서 최적 활성 구간

이 나타난다.

Do đó , trong ứ ng dụ ng vậ t liệ u và  mô i trườ ng, urease nên đượ c xem là  “bộ  kích hoạ t phả n ứ ng hó a
sinh” hơn là  giả i phá p hoà n chỉnh. Cầ n có  cơ chấ t urê , ion khoá ng thích hợ p, điều kiệ n nướ c, kiểm soá t
khuế ch tá n và  thiế t kế  quy trình; nếu dù ng vi khuẩ n sinh urease, cò n phả i xé t đến sinh trưở ng, cạ nh

tranh sinh họ c và  độ  ổ n định củ a cộ ng đồ ng vi sinh [1].

Urease trong da, vệ sinh và môi trường giàu urê

Mộ t lĩnh vự c ít đượ c nhắ c đến nhưng có  cơ sở  cơ chế  rõ  là  vai trò  củ a urease trong mô i trườ ng già u
urê  như nướ c tiểu. Trong viêm da liên quan đến mấ t kiểm soá t bà i tiế t, urease từ  vi sinh vậ t có  thể
phâ n giả i urê  thà nh amoniac, là m tă ng pH da, ả nh hưở ng hà ng rà o bả o vệ  và  tương tá c vớ i nhiều yếu tố

gây kích ứ ng khá c [12].

Điều này cho thấy urease khô ng chỉ là  enzyme “phò ng thí nghiệm” mà  cò n là  tá c nhâ n sinh hó a trong
cá c mô i trườ ng thự c tế  có  urê , vi sinh vậ t và  độ  ẩ m. Khi pH tă ng, hoạ t độ ng củ a enzyme da, câ n bằ ng hệ
vi sinh và  tính toà n vẹn củ a lớ p sừ ng có  thể  bị thay đổ i, tạ o nên chuỗ i tá c độ ng đa yếu tố  chứ  khô ng

đơn thuầ n là  mộ t phả n ứ ng hó a họ c riêng lẻ  [12].

Trong phá t triển sả n phẩ m vệ  sinh, vậ t liệ u hấ p thụ  hoặ c hệ  kiểm soá t mù i, hiểu cơ chế  urease giú p
phâ n biệ t giữ a kiểm soá t urê , kiểm soá t vi khuẩ n sinh urease, trung hò a amoniac và  điều chỉnh pH. Mỗ i
hướ ng can thiệ p tá c độ ng và o mộ t mắ t xích khá c nhau củ a cù ng chuỗ i phả n ứ ng urê–urease–amoniac
[12].
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Điều kiện ảnh hưởng đến hoạt tính urease

Hoạ t tính urease phụ  thuộ c mạ nh và o pH, nhiệ t độ , cơ chấ t urê , nồ ng độ  muố i, nền mẫ u và  cá c chấ t ứ c
chế . Vì sả n phẩ m phả n ứ ng là m tă ng pH, hệ  có  đệm yếu có  thể  tự  thay đổ i điều kiệ n trong quá  trình
phả n ứ ng; điều này vừ a hữ u ích cho test urease dự a trên chỉ thị pH, vừ a là  nguồ n sai lệ ch nếu mụ c tiêu

là  đo định lượ ng ổ n định [1].

Figure 6. 온도에 따른 우레아제의 상대 활성으로, 30–45°C에서 최적 활성을 보
이며 최적 온도 이상에서는 열변성에 따른 특징적인 활성 감소가 나타난다.

Cá c chấ t ứ c chế  có  thể  tá c độ ng theo nhiều cơ chế . Thiuram disulphides đã  đượ c nghiên cứ u về  bấ t
hoạ t urease ở  mứ c độ ng họ c và  cấ u trú c, minh họ a khả  nă ng cá c hợ p chấ t phả n ứ ng vớ i vù ng nhạy cả m
củ a enzyme là m giả m hoạ t tính. Nhữ ng nghiên cứ u như vậ y hữ u ích để  hiểu rủ i ro nhiễu trong nền mẫ u

và  để  thiế t kế  phâ n tử  điều biến urease [7].

Mộ t số  thuố c hoặ c hợ p chấ t sinh họ c cũ ng đượ c khả o sá t về  tá c dụ ng chố ng urease. Ecabet sodium,
mộ t thuố c chố ng loé t, đã  đượ c nghiên cứ u về  cơ chế  anti-urease; cá c nghiên cứ u khá c vớ i epiberberine,
nitidine chloride hoặ c dẫ n xuấ t cephalosporin cho thấy vù ng hoạ t độ ng củ a urease có  thể  bị ả nh

hưở ng bở i nhiều kiểu tương tá c hó a họ c khá c nhau [13].

Trong ứ ng dụ ng thự c tế , điều này có  nghĩa là  cù ng mộ t enzyme urease có  thể  cho kế t quả  khá c nhau
giữ a nướ c tinh khiế t, mẫ u sinh họ c, dịch lên men, đấ t chiế t hoặ c nền vậ t liệ u khoá ng. Khi phá t triển quy
trình, điều quan trọ ng là  đá nh giá  phả n ứ ng trong chính nền ứ ng dụ ng thay vì chỉ suy luậ n từ  điều kiệ n

chuẩ n hó a trong tà i liệ u [2].
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Đọc kết quả urease test dương tính và âm tính sao cho đúng

“Urease test dương tính là  gì?”—đó  là  kế t quả  cho thấy trong điều kiệ n thử , có  hoạ t tính urease đủ  để
thủ y phâ n urê  và  tạ o biến đổ i tín hiệ u, thườ ng là  kiềm hó a mô i trườ ng. Trong microbiology, điều này
gợ i ý  vi sinh vậ t đang xé t có  khả  nă ng sinh urease, nhưng mứ c độ  tin cậ y phụ  thuộ c hệ  thử , thờ i gian

đọ c, lượ ng vi sinh vậ t và  tiêu chuẩ n diễn giả i [1].

“Urease test â m tính là  gì?”—đó  là  khi tín hiệ u đặ c trưng củ a thủ y phâ n urê  khô ng xuấ t hiệ n trong điều
kiệ n quy định. Tuy nhiên, â m tính khô ng phả i lú c nà o cũ ng đồ ng nghĩa tuyệ t đố i vớ i “khô ng có  gene
urease” hoặ c “khô ng bao giờ  tạ o urease”; biểu hiệ n enzyme có  thể  phụ  thuộ c điều kiệ n nuô i cấy, trạ ng

thá i tế  bà o và  độ  nhạy củ a hệ  phá t hiệ n [1].

Trong “urease test nhanh”, ưu điểm là  tố c độ  phả n hồ i cao khi mẫ u có  hoạ t tính urease mạ nh, đặ c biệ t
trong bố i cả nh liên quan H. pylori. Nhưng chữ  “nhanh” cũ ng hà m ý  phả i kiểm soá t điều kiệ n đọ c kế t

quả , vì đọ c quá  sớ m hoặ c quá  muộ n có  thể  ả nh hưở ng diễn giả i tù y hệ  thử  [4].

Figure 7. 권장 사용 범위(0.02–0.5% w/w)에서 우레아제의 예시적 용량-반응 관
계.

Đố i vớ i cá c truy vấ n họ c thuậ t như “test urease là  gì” hoặ c “urease test là  gì”, cá ch hiểu an toà n nhấ t là :
đây là  phép thử  dự a trên enzyme, khô ng phả i tên củ a mộ t hó a chấ t đơn lẻ . Cố t lõ i củ a phép thử  là  cơ
chấ t urê , enzyme urease từ  vi sinh vậ t hoặ c nguồ n bổ  sung, và  tín hiệ u sinh ra từ  amoniac/carbonate

sau phả n ứ ng [2].
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Lợi ích kỹ thuật của urease trong R&D B2B

Lợ i ích đầ u tiên là  tính chọ n lọ c vớ i urê . Khi cầ n phâ n biệ t urê  vớ i cá c dạ ng nitơ khá c, urease cung cấ p
mộ t bướ c chuyển đổ i sinh họ c đặ c hiệ u để  tạ o tín hiệ u giá n tiếp, giú p hệ  phâ n tích tậ p trung và o cơ

chấ t urê  thay vì đo nitơ tổ ng hoặ c phả n ứ ng khô ng chọ n lọ c [2].

Lợ i ích thứ  hai là  cơ chế  đã  đượ c nghiên cứ u sâ u. Từ  urease jack bean đến urease vi khuẩ n, cá c nghiên
cứ u về  độ ng họ c, trung tâ m nickel, chấ t ứ c chế  và  vai trò  sinh họ c đã  tạ o nền tả ng đủ  mạ nh để  cá c

nhó m R&D giả i thích kế t quả  và  thiế t kế  thí nghiệm có  cơ sở  [1].

Lợ i ích thứ  ba là  khả  nă ng kế t nố i nhiều ngà nh: vi sinh, phâ n tích, nô ng nghiệ p, vậ t liệ u, vệ  sinh và  mô i
trườ ng. Cù ng mộ t phả n ứ ng thủ y phâ n urê  có  thể  đượ c dù ng để  nhậ n biế t urease positive bacteria,

đá nh giá  chấ t ứ c chế , mô  phỏ ng thấ t thoá t nitơ hoặ c tạ o điều kiệ n carbonate hó a trong hệ  khoá ng [11].

Tuy vậ y, urease khô ng nên đượ c mô  tả  như giả i phá p “mộ t enzyme cho mọ i vấ n đề ”. Trong mỗ i nền ứ ng
dụ ng, hiệ u quả  phụ  thuộ c thiế t kế  hệ : pH, cơ chấ t, ion kim loạ i, chấ t ứ c chế , khuế ch tá n, độ  ẩ m và  mụ c
tiêu đo; cá ch dù ng trong test urease microbiology khá c đá ng kể  vớ i cá ch dù ng trong nghiên cứ u MICP

hoặ c phâ n tích urê  cô ng nghiệ p [6].

Figure 8. 작동 온도에서 시간이 지남에 따라 잔존 활성이 감소하는 우레아제의

예시적 열안정성 감소.

Phạm vi cung cấp của Enzymes.bio

Enzymes.bio cung cấ p Urease cho nhu cầ u nghiên cứ u ứ ng dụ ng, phá t triển quy trình và  cá c hệ  thố ng
kỹ  thuậ t liên quan đến thủ y phâ n urê . Enzymes.bio khô ng tuyên bố  là  nhà  sả n xuấ t enzyme hoặ c phò ng
thí nghiệm kiểm nghiệm độ c lậ p; thô ng tin sả n phẩ m đượ c sử  dụ ng để  hỗ  trợ  lự a chọ n và  triển khai
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phù  hợ p trong phạ m vi ứ ng dụ ng củ a khá ch hà ng.

Sả n phẩ m Urease đượ c bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg. CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi
đặ t hà ng, hỗ  trợ  khá ch hà ng lưu hồ  sơ chấ t lượ ng và  an toà n nộ i bộ  trong quá  trình tiếp nhậ n, bả o
quả n và  sử  dụ ng.

Kết luận

Urease là  enzyme phụ  thuộ c nickel có  chứ c nă ng rõ  rà ng: thủ y phâ n urê  để  tạ o amoniac và  carbon vô
cơ, kéo theo tín hiệ u pH hoặ c carbonate có  thể  khai thá c trong phâ n tích, vi sinh, nô ng nghiệ p và  vậ t
liệ u. Cơ chế  củ a enzyme giả i thích trự c tiếp vì sao test urease có  thể  cho kế t quả  dương tính hoặ c â m
tính, vì sao H. pylori phụ  thuộ c mạ nh và o urease, và  vì sao vi khuẩ n sinh urease đượ c quan tâ m trong

cả  y sinh lẫ n mô i trườ ng [1].

Đố i vớ i khá ch hà ng B2B, giá  trị củ a urease nằ m ở  khả  nă ng chuyển hó a urê  mộ t cá ch đặ c hiệ u và  có  cơ
sở  khoa họ c mạ nh. Khi đượ c đặ t trong điều kiệ n phả n ứ ng phù  hợ p, urease là  cô ng cụ  hữ u ích cho
R&D, phá t triển hệ  phâ n tích urê , nghiên cứ u chấ t ứ c chế  urease, mô  phỏ ng chuyển hó a phâ n urê  và

cá c hướ ng cô ng nghệ  sinh họ c liên quan đến urease-producing bacteria [2].

Đặt mua Urease trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Urease →

Tài liệu tham khảo

Đượ c đánh số  theo thứ  tự  trích dẫn đầu tiên. Các nguồ n truy cập mở , đều đượ c xác minh có  thể  truy cập tạ i thờ i điểm xuất bản; số
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